
 

Biểu số 07/TKQG​
Ngày nhận báo cáo: 
06/01/2025 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, 
NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH XỔ SỐ, HOẠT 

ĐỘNG BẢO HIỂM 

Đơn vị báo cáo:​
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Chỉ tiêu Mã 
số 

Ước thực 
hiện năm 

2024 

Kế hoạch năm 2025​
 (Đã báo cáo Hội 

đồng Nhân dân tỉnh, 
thành phố) 

Kịch bản phấn đấu 
năm 2025​

 (Theo Công điện số 
140/CĐ-TTg ngày 

27/12/2024) 

A B 1 2 3 

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 
VỀ TIỀN TỆ, NGÂN 
HÀNG 

1       

I. Dư nợ tín dụng 2       

1. Bằng đồng Việt Nam 3       

+ Ngắn hạn 4       

+ Trung và dài hạn 5       

2. Bằng ngoại tệ 6       

+ Ngắn hạn 7       

+ Trung và dài hạn 8       

3. Tổng cộng (3=1+2) 9       

+ Ngắn hạn 10       

+ Trung và dài hạn 11       

II. Số dư huy động vốn 12       

1. Bằng đồng Việt Nam 13       

+ Ngắn hạn 14       

+ Trung và dài hạn 15       

2. Bằng ngoại tệ 16       

+ Ngắn hạn 17       

+ Trung và dài hạn 18       



3. Tổng cộng (3=1+2) 19       

+ Ngắn hạn 20       

+ Trung và dài hạn 21       

B. HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH XỔ SỐ 22       

1. Doanh thu thuần kinh 
doanh xổ số 23       

2. Chi phí trả thưởng 24       

C. BẢO HIỂM XÃ 
HỘI 25       

Chi hoạt động của đơn vị 26       

  

 


